
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn  

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ số H06.17-240711-0019 ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Châu Đức đề nghị bổ sung danh mục kỹ thuật (30 kỹ thuật); 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Sở Y tế; 

Căn cứ báo cáo khắc phục ngày 21 tháng 8 năm 2024 của cơ sở; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật cho Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức tại địa chỉ 335 Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1428/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 01/7/2021 (theo phụ lục gửi kèm).  

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Giám đốc SYT; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- P.KHTC SYT (đăng Website Sở Y tế); 

- Trung tâm hành chính công-SYT; 

- Lưu: VT, NV.                                                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 



DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT BỔ SUNG  

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU ĐỨC (28 kỹ thuật) 

(Đính kèm Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày        /8/2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

STT STT43 TÊN KỸ THUẬT 
Phân tuyến kỹ thuật 

TW T H X 

    I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC         

1 226 Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông hỗng tràng ≤ 8 giờ x x x   

2 243 Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tuỵ cấp ≤ 8 giờ x x x   

3 334 Chăm sóc ống thông bàng quang x x x x 

4 336 Rửa bàng quang ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu và chống độc x x x   

    II. NỘI KHOA         

5 30 Kỹ thuật ho khạc đờm bằng khí dung nước muối ưu trương x x x   

  
  VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN       

  

6 228 Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não x x x   

7 229 Cấy chỉ điều trị tâm căn suy nhược x x x   

8 230 Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng x x x   

9 232 Cấy chỉ châm điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng x x x   

10 238 Cấy chỉ điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em x x x   

11 241 Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng- hông x x x   



12 242 Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu x x x   

13 243 Cấy chỉ điều trị mất ngủ x x x   

14 245 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền đình x x x   

15 246 Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy x x x   

16 249 Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên x x x   

17 250 Cấy chỉ điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính x x x   

18 253 Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống x x x   

19 254 Cấy chỉ điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não x x x   

20 257 Cấy chỉ điều trị liệt chi trên x x x   

21 258 Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới x x x   

22 262 Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang x x x   

23 266 Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai x x x   

24 267 Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp  x x x   

25 268 Cấy chỉ điều trị đau lưng x x x   

26 271 Cấy chỉ điều trị rối loạn kinh nguyệt  x x x   

    XI. BỎNG         

27 16 Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu x x x x 

    XXIII. SINH HÓA         

28 60 Định lượng Ethanol (cồn) x x     
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